MẪU NHẬP ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM


	Câu 1
	Dòng nào sau đây gồm các từ chỉ đặc điểm? 
 

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	Cẩn thận, ngột ngạt, thơm mát, xanh mượt.

	
	
	Cẩn thận, ngột ngạt, biếu, ngon.

	
	
	Ngột ngạt, biếu, ngon, xanh mượt.

	
	
	Xanh mượt, nhè nhẹ, ngon, hoa sen.



	Câu 2
	Cho đoạn văn sau
Hôm nay đi học, em được học về dấu chấm hỏi [ ] Cô giáo giảng rằng:
·  Dấu chấm hỏi được viết ở phía cuối của câu hỏi [ ] Các em đã nhớ chưa nào[ ] Chúng em đồng thanh đáp:
· Dạ chúng em nhớ rồi ạ!
Dấu câu thích hợp để điền vào [ ]  là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	dấu chấm, dấu chấm, dấu chấm hỏi

	
	
	dấu chấm hỏi, dấu chấm, dấu chấm hỏi

	
	
	dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm

	
	
	



	Câu 3
	Trong câu Đàn trâu bước đi lững thững trên đường quê yên ả. Các từ chỉ đặc điểm là:  



	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	bước đi, lững thững, đường quê

	
	
	đàn trâu, lững thững, yên ả

	
	X
	lững thững, yên ả

	
	
	





	Câu 4
	Trong câu Tôi rất thích lùa tay vào tóc bà, tìm những sợi tóc sâu. Các từ chỉ hoạt động là: 


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	lùa, tìm

	
	
	tôi, bà, sợi tóc

	
	
	thích, lùa, tóc sâu

	
	
	



	Câu 5
	Trong câu Mặt trời chiếu muôn vàn tia nắng xuống  biển. Các từ chỉ sự vật là: 


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	chiếu, mặt trời, biển             

	
	X
	mặt trời, tia nắng, biển

	
	
	tia nắng, xuống, biển  

	
	
	



	Câu 6
	“Bạn Lan là người bạn tốt của em.” thuộc kiểu câu gì ? 



	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Câu nêu hoạt động

	
	
	Câu nêu đặc điểm

	
	X
	Câu giới thiệu

	
	
	








	Câu 7
	Bông hoa đẹp nhất
	Ngày mai là sinh nhật mẹ, Thu muốn tặng mẹ một món quà. Nhưng quà gì nhỉ? Thu nhớ rồi: Mẹ thích hoa.
	Thu bèn gieo hạt vào một cái cốc đựng đầy đất, tưới nước như ông nội vẫn làm vì muốn tặng mẹ bông hoa tự trồng. Đêm ấy, Thu mơ những hạt giống đã nảy mầm, thành cây, nở ra những đóa hoa tuyệt đẹp.
	Sáng hôm sau, Thu dậy sớm, đến bên mẹ:
· Chúc mừng sinh nhật mẹ! Con có quà tặng mẹ.
         Nói rồi, Thu chạy đi lấy cái cốc đã gieo hạt. Nhưng cô bé ỉu xìu vì chẳng có bông hoa nào.
Hạt giống vẫn nằm im dưới lớp đất nâu.
Khi hiểu ra mọi chuyện, mẹ ôm và thơm Thu rồi nói:
Con là bông hoa đẹp nhất, là món quà quý giá nhất của mẹ. 
Chọn câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Mẹ Thu thích gì?

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Mẹ Thu thích trồng hoa.

	
	X
	Mẹ Thu thích hoa

	
	
	Mẹ Thu thích được tặng quà

	
	
	




	Câu 8
	Bông hoa đẹp nhất
	Ngày mai là sinh nhật mẹ, Thu muốn tặng mẹ một món quà. Nhưng quà gì nhỉ? Thu nhớ rồi: Mẹ thích hoa.
	Thu bèn gieo hạt vào một cái cốc đựng đầy đất, tưới nước như ông nội vẫn làm vì muốn tặng mẹ bông hoa tự trồng. Đêm ấy, Thu mơ những hạt giống đã nảy mầm, thành cây, nở ra những đóa hoa tuyệt đẹp.
	Sáng hôm sau, Thu dậy sớm, đến bên mẹ:
· Chúc mừng sinh nhật mẹ! Con có quà tặng mẹ.
         Nói rồi, Thu chạy đi lấy cái cốc đã gieo hạt. Nhưng cô bé ỉu xìu vì chẳng có bông hoa nào.
Hạt giống vẫn nằm im dưới lớp đất nâu.
Khi hiểu ra mọi chuyện, mẹ ôm và thơm Thu rồi nói:
Con là bông hoa đẹp nhất, là món quà quý giá nhất của mẹ. 
Chọn câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Thu đã làm gì để có quà tặng mẹ? 

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Hái tặng mẹ những bông hoa lộng lẫy.

	
	
	Mua một bó hoa thật đẹp để tặng mẹ.

	
	X
	Gieo hạt trong cốc và tưới nước để cây ra hoa

	
	
	






	Câu 9
	Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để được ý đúng:
Thu rất buồn khi định mang cái cốc đã gieo hạt đến tặng mẹ vì .........................


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Cốc gieo hạt đã bị mất

	
	
	Thu đã làm gãy bông hoa trong cốc.

	
	X
	Hạt giống không nảy mầm nên không có bông hoa nào cả.

	
	
	




	Câu 10
	Câu: “Con là bông hoa đẹp nhất, là món quà quý giá nhất của mẹ.” thuộc kiểu câu gì?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	Câu giới thiệu

	
	
	Câu nêu hoạt động

	
	
	Câu nêu đặc điểm

	
	
	




	Câu 11
	Các từ chỉ đặc điểm trong câu: 
“Con là bông hoa đẹp nhất, là món quà quý giá nhất của mẹ.”


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	đẹp, nhất, quý giá

	
	X
	đẹp, quý giá

	
	
	đẹp

	
	
	quý giá





	Câu 12
	Trong câu: “Cô bé mơ những hạt giống đã thành cây, nở thành những đóa hoa tuyệt đẹp.” có mấy từ chỉ sự vật?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	2 từ

	
	
	3 từ

	
	X
	4 từ

	
	
	5 từ




	Câu 13
	Câu văn “Thu chạy đi lấy cái cốc đã gieo hạt.” thuộc kiểu câu nào?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Câu giới thiệu         

	
	
	Câu nêu đặc điểm           

	
	X
	Câu nêu hoạt động

	
	
	




	Câu 14
	Câu nêu hoạt động trong những câu sau là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	Thu bèn gieo hạt vào một cái cốc đựng đầy đất.

	
	
	Ngày mai là sinh nhật mẹ

	
	
	Những đóa hoa tuyệt đẹp

	
	
	






	Câu 15
		Câu nào sử dụng đúng dấu phẩy?

	




	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	Lan, Mai, Thu, là những người bạn thân.

	
	
	Lan, Mai, Thu là những người bạn thân.

	
	
	Lan, Mai, Thu là những người, bạn thân

	
	
	



	Câu 16
	Dòng nào gồm những từ viết đúng chính tả?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	sinh nở, xinh xắn, hi xinh.

	
	
	cây tre, che trở, che chắn                                

	
	X
	trang trí, trang sách, trí nhớ, (nắng) chang chang.

	
	
	




	Câu 17
	Đáp án nào dưới đây chỉ gồm các từ ngữ viết đúng chính tả?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	ghầy ghò, ghe thuyền, ghi chép

	
	
	gấu trúc, ghay cấn, gặp gỡ

	
	X
	gắn bó, gấp gáp, lắp ghép

	
	
	






	Câu 18
	Câu nào sử dụng đúng dấu phẩy?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	Tớ rất thích các đồ chơi truyền thống như diều, chong chong, đèn ông sao

	
	
	Tớ rất thích các đồ chơi truyền thống như, diều, chong chong, đèn ông sao.

	
	
	Tớ rất thích , các đồ chơi truyền thống như diều, chong chong, đèn ông sao.

	
	
	





	Câu 19
	Câu nói về cô bé trong bài theo kiểu câu giới thiệu là:


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Cô bé không biết quý tình bạn.

	
	X
	Cô bé là một người không biết quý tình bạn.

	
	
	Cô bé là một người rất yêu quý động vật

	
	
	





	Câu 20
	Dòng nào có đầy đủ các từ ngữ chỉ hoạt động trong các câu sau:  “Một cô bé nuôi một con gà trống rất đẹp. Sáng sáng, gà trống gáy vang để chào cô chủ tí hon. 


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Cô bé, con gà trống, cô chủ

	
	X
	Nuôi, gáy, chào

	
	
	Nuôi, gáy, tí hon

	
	
	Đẹp, chào, tí hon




	Câu 21
	Câu: “Cô bé nài nỉ bà đổi gà lấy vịt.” thuộc kiểu câu gì?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Câu giới thiệu

	
	X
	Câu nêu hoạt động

	
	
	Câu nêu đặc điểm

	
	
	





	Câu 23
	Các từ chỉ đặc điểm trong câu: 
“Gà mái của bà hàng xóm có lớp lông tơ dày, ấm áp.”


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	ấm áp

	
	
	dày

	
	X
	dày, ấm áp

	
	
	tơ, dày, ấm áp



	Câu 24
	Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? 
A. 

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Phải thường xuyên trao đổi thú cưng

	
	
	Chỉ nên nuôi những con vật mang lại cho mình nhiều lợi ích

	
	
	Phải nuôi nhiều con vật trong nhà.

	
	X
	Các con vật nuôi cũng giống như bạn của mình, em cần biết quý trọng.






	Câu 25
	Vì sao chú chó nhỏ bỏ đi? 



	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	Vì chú chó thấy cô chủ của mình không biết quý tình bạn.

	
	
	Vì chú chó nhớ nhà chủ cũ.

	
	
	Vì chú chó muốn có cuộc sống tự d

	
	
	Vì chú chó thấy buồn, không được ai yêu thương, chăm sóc.




	Câu 26
	Câu nào là câu nêu đặc điểm?




	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	Cô công điệu đà như một nàng công chúa.         

	
	
	B. Mấy đám mây trắng đang trôi bồng bềnh

	
	
	Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm

	
	
	




	Câu 27
	Câu nào là câu giới thiệu?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	Hộp bút là đồ dùng không thể thiếu của em.                   

	
	
	Thu về, lá rụng đầy đường.    

	
	
	Minh An thật ngoan.                                  

	
	
	




	Câu 28
	Câu nào là câu nêu hoạt động ?



	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Chúng em là những học sinh chăm ngoan.                        

	
	X
	Trên cành cây, chim đang hót.

	
	
	Trong vườn, các loài hoa sặc sỡ sắc màu.

	
	
	




	Câu 29
	Dòng nào chỉ có từ chỉ HĐ?



	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	xòe, nở, tặng, chúm chím, mong ước.

	
	
	gói, chảy, gặp gỡ, suy nghĩ, non nớt.

	
	X
	xòe, nở, tặng, chúm chím, mong ước.

	
	
	




	Câu 30
	Dòng nào chỉ có từ chỉ ĐĐ?



	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	kì diệu, lấp lánh, xanh tươi, ngợi ca

	
	X
	rực rỡ, trắng tinh, tưng bừng, kì diệu.

	
	
	kì diệu, lấp lánh, trắng tinh, hót, xanh tươi.

	
	
	





	Câu 31
	Từ in đậm trong câu nào là từ chỉ HĐ?



	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Dòng sông Cửu Long đã no đầy, lại tràn qua bờ.

	
	
	Nước mỗi ngày một dâng lên.

	
	X
	Đồng ruộng, vườn tược và cây cỏ như biết giữ lại những hạt phù sa quanh mình,

	
	
	




	Câu 32
	Từ in đậm trong câu nào llà từ chỉ SV?




	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Những bông hoa họa mi rất đẹp.                         

	
	X
	Tôi có một có bình nước xinh xắn.

	
	
	Bố và em trồng cây trong vườn.

	
	
	10 giờ




	Câu 33
	Từ in đậm trong câu nào là từ chỉ ĐĐ?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Các bạn nhỏ đi tham quan khu vườn kì diệu

	
	
	Tôi có một chiếc đồng hồ rất đẹp .

	
	X
	Chiếc váy đẹp lộng lẫy .

	
	
	





	Câu 34
	Từ in đậm trong câu nào là từ chỉ HĐ?



	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Bà là người rất nghiêm khắc.                   

	
	
	Cánh đồng rộng mênh mông .    

	
	X
	Bình đang suy nghĩ về cách giải bài toán khó.                                   

	
	
	




	Câu 35
	Từ in đậm trong câu nào là từ chỉ SV ?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	2
	

	Môn học *
	0202
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	Minh là một học sinh chăm ngoan.    

	
	
	Cành cây đu đưa trước gió.

	
	
	Biển rộng mênh mông.

	
	
	





